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HƯỚNG DẪN
Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn 

trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Phú Thọ năm 2015 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN


1. Phạm vi áp dụng.

Văn bản này hướng dẫn việc triển khai, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch vốn năm 2015 để triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Đối tượng thực hiện.

Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ các trang trại, gia trại hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ nông thôn.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

Thực hiện theo những hoạt động hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. 

1. Nội dung hỗ trợ: 


1.1 Hoạt động chuyển đổi giống cây trồng: 

Hỗ trợ sản xuất lương thực; hỗ trợ sản xuất cây thực phẩm (rau, quả: ớt, dưa chuột, đậu côve, cà chua,..) ; hỗ trợ phát triển cây công nghiệp dài ngày (cây chè); hỗ trợ phát triển cây ăn quả (cây bưởi Đoan Hùng, cây bưởi Diễn); hỗ trợ phát triển cây lâm nghiệp (cây keo tai tượng hạt ngoại).


1.2. Hoạt động chuyển đổi giống vật nuôi, thủy sản: 

- Hỗ trợ phát triển thủy sản: Hỗ trợ giống cá đặc sản (cá Lăng, cá Chiên, cá Trắm đen).

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi: Hỗ trợ giống bò cái Zêbu; hỗ trợ giống lợn nái 100% máu ngoại.

2. Định mức hỗ trợ:

2.1. Hoạt động chuyển đổi giống cây trồng:

- Hỗ trợ sản xuất lương thực: Hỗ trợ 100% giá giống lúa chất lượng cao, có quy mô diện tích liền vùng từ 05 ha trở lên, định mức 60 kg/ha. 

- Hỗ trợ sản xuất cây thực phẩm: Hỗ trợ giá giống 3 triệu đồng/ha/vụ (hỗ trợ tối đa 03 vụ/năm). Để sản xuất rau, quả (ớt, dưa chuột, đậu cô ve, cà chua,..) có quy mô diện tích liền vùng trồng tập trung 3 ha trở lên. 

- Hỗ trợ phát triển cây công nghiệp dài ngày: Hỗ trợ phát triển chè chất lượng cao: Hỗ trợ mua giống 6 triệu đồng/ha và hỗ trợ 5 triệu đồng/ha mua phân bón để trồng lại phục vụ chế biến chè xanh (quy mô liền vùng từ 1ha trở lên, định mức 20.000 bầu/ha). 

- Hỗ trợ phát triển cây ăn quả: Cây bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng:  có diện tích trồng tập trung từ 0,1 ha trở lên, đảm bảo mật độ 400 cây/ha được hỗ trợ mua cây giống với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ phát triển cây lâm nghiệp: Hỗ trợ chuyển đổi diện tích rừng trồng bạch đàn tái sinh kém hiệu quả sang trồng rừng thâm canh bằng giống keo tai tượng hạt ngoại, hỗ trợ giá giống 2 triệu đồng/ha, hỗ trợ phân bón lót 1,7 triệu đồng/ha (quy mô trồng tập trung từ 0,5 ha trở lên).

2.2. Hoạt động chuyển đổi giống vật nuôi, thủy sản:

- Hỗ trợ phát triển thủy sản: Hỗ trợ mua giống 10 triệu đồng/lồng (một hộ không quá 02 lồng/hộ), để nuôi giống cá đặc sản (Cá lăng, Cá chiên, cá Trắm đen) nhằm phát triển cá lồng trên sông, hồ thủy lợi theo hướng hàng hóa, tối thiểu kích thước lồng nuôi ≥ 100m3 /lồng.   

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi: 

+ Hỗ trợ phát triển đàn bò thịt chất lượng cao: Hỗ trợ giống bò (bò cái Zêbu); Hỗ trợ mua con giống 7 triệu đồng/con (mức hỗ trợ tối đa không quá 3 con/hộ).

​+ Hỗ trợ phát triển đàn lợn ngoại sinh sản: Hỗ trợ giống lợn nái 100% máu ngoại, trọng lượng  ≥ 50kg/con, quy mô nuôi được hỗ trợ  ≥ 2 con lợn nái ngoại/hộ. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/con, tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ.

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Các nội dung hỗ trợ phải hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí (số 10; 12;  13) của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ban hành tại Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 và Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Căn cứ theo định hướng phát triển sản xuất của tỉnh, của địa phương chỉ đạo xây dựng dự án hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất của địa phương, phát triển sản xuất quy mô tập trung theo hướng hàng hóa để nâng cao giá trị thu nhập người dân; chỉ đạo lựa chọn tập trung 1-2 nội dung phù hợp, xây dựng các mô hình sản xuất điển hình để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng.

3. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, các phương án hỗ trợ cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, bản, khu dân cư (gọi tắt là khu) bàn bạc để lựa chọn và tổ chức thực hiện.


4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành, thị; kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và có cơ chế đảm bảo thực hiện theo quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.


IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi nhận được Quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị (cấp huyện) chỉ đạo UBND các xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy trình như sau:

1. Đối với UBND cấp huyện:

Bước 1: Sau khi nhận được Quyết định phân bổ vốn, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND cấp huyện lựa chọn những hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất (nay gọi là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất) phù hợp với địa phương. Việc lựa chọn các dự án hỗ trợ tập trung vào những khâu nhằm tạo được sự cải thiện mạnh về hiệu quả, chất lượng, giá trị, từ sản phẩm, dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân để làm cơ sở chỉ đạo nhân rộng.
Lựa chọn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phải bám sát theo những căn cứ như sau:

- Các hoạt động được hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

- Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo hướng đến sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, lựa chọn được những cây trồng, vật nuôi có thế mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất của địa phương để hỗ trợ phát triển.


Bước 2: Trên cơ sở những dự án được lựa chọn, UBND cấp huyện chỉ đạo, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nghiên cứu, xác định quy mô, đối tượng, phạm vi (xã triển khai dự án) và tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định các xã có điều kiện thuận lợi tham gia thực hiện dự án để đảm bảo hiệu quả làm cơ sở chỉ đạo triển khai nhân rộng.


Lưu ý: Không nhất thiết một dự án phải có nhiều xã (hay toàn bộ các xã) trên địa bàn tham gia thực hiện; không nhất thiết phải đầu tư thực hiện tất cả các nội dung trên cùng một địa bàn để tập trung nguồn vốn, tránh dàn trải.


Bước 3: Sau khi lựa chọn được dự án hỗ trợ và các địa phương (xã) tham gia thực hiện dự án. UBND cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn UBND các xã nằm trong phạm vi thực hiện của dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ trình duyệt dự án của cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức thẩm định dự án chi tiết của cấp xã thẩm định các nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) trình UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả về UBND cấp xã trong 02 (hai) ngày làm việc; đồng thời gửi quyết định phê duyệt dự toán chi tiết của các xã về Sở Nông nghiệp và PTNT (trực tiếp Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh) để tổng hợp, theo dõi.

Bước 5: Trong quá trình các xã triển khai thực hiện dự án, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) thường xuyên bám sát, hướng dẫn thực hiện dự án tại các xã. UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện và ý kiến đề xuất của các xã trên địa bàn trong triển khai thực hiện các dự án gửi về Văn phòng điều phối tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.


2. Đối với UBND các xã:


UBND các xã thuộc phạm vi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được lựa chọn triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, trình UBND cấp huyện phê duyệt theo quy trình cụ thể như sau:


Bước 1: Cung cấp thông tin cho người dân: 

Cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cho toàn bộ người dân trong xã biết để tham gia.


Bước 2: Xây dựng và lựa chọn đề xuất: 

Tổ chức họp dân để lựa chọn phương án hỗ trợ; lựa chọn hộ, tổ chức đủ điều kiện tham gia dự án:


- Nội dung cuộc họp:  


+ Ban quản lý xã, Trưởng khu có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các hộ, tổ chức để bàn bạc và thống nhất phương án hỗ trợ trên cơ sở dự án hỗ trợ mà UBND cấp huyện đã lựa chọn xã tham gia để triển khai thực hiện.

+ Thông báo công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, điều kiện hưởng hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ (ưu tiên trước cho các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ các trang trại, gia trại có điều kiện đầu tư và áp dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất). Trên cơ sở đó, cộng đồng lựa chọn, lập danh sách các hộ, tổ chức đủ điều kiện tham gia dự án. Các hộ và tổ chức được lựa chọn tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện dự án. (theo mẫu số 01: Đơn đăng ký tham gia)


+ Cuộc họp phải có biên bản (theo mẫu 02:Biên bản họp khu dân cư), kết thúc cuộc họp đọc lại biên bản cuộc họp cho các hộ, tổ chức tham gia dự án; công khai trước khi bế mạc và lưu hồ sơ dự án. 


- Sau khi tổ chức họp dân, Ban quản lý xã hướng dẫn Trưởng khu tổng hợp danh sách các hộ, tổ chức đăng ký tham gia dự án; tổ chức niêm yết công khai tại nơi công cộng và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã. Sau thời gian 01 tuần kể từ khi thực hiện niêm yết công khai, nếu không có ý kiến khác từ cộng đồng thì căn cứ vào kết quả đã niêm yết, Trưởng khu tiến hành gửi danh sách các hộ tham gia dự án về Ban quản lý chương trình xã (theo mẫu số 03:Danh sách hộ/ tổ chức tham gia); Ban quản lý chương trình xã trình UBND xã quyết định lựa chọn các hộ, tổ chức được tham gia dự án.


Bước 3: Phê duyệt đề xuất và lập kế hoạch triển khai:
- Căn cứ quyết định của UBND xã về phê duyệt danh sách các hộ, tổ chức được tham gia dự án. Khu tiến hành lập kế hoạch thực hiện dự án (theo mẫu 04: Kế hoạch triển khai dự án của khu) gửi về Ban quản lý xã.

- UBND xã căn cứ vào kế hoạch của các khu, tiến hành lập dự án chi tiết chung của toàn xã (sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, dự kiến kết quả) kèm theo dự toán chi tiết trình UBND cấp huyện phê duyệt; Hồ sơ lập, thẩm định và phê duyệt dự án gồm:
+ Tờ trình xin phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, dự kiến kết quả).

+ Dự toán chi tiết chung của toàn xã (theo mẫu 05:Dự toán triển khai dự án của xã).

+ Biên bản họp khu dân cư; danh sách lựa chọn các hộ, tổ chức được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được UBND xã phê duyệt.


Bước 4. Thương thảo, ký kết hợp đồng: 

Sau khi UBND cấp huyện quyết định phê duyệt, các Ban quản lý xã thống nhất thương thảo và ký hợp đồng thực hiện với người dân.


Bước 5. Triển khai thực hiện: 

Người dân triển khai thực hiện theo đề xuất đã được phê duyệt.


Bước 6. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán: 


Ban Quản lý xã hỗ trợ người dân thực hiện việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán phần kinh phí hỗ trợ theo các quy định hiện hành.

Bước 7. Giám sát, đánh giá và báo cáo: 

Ban quản lý xã phối hợp với Ban Phát triển thôn thực hiện nhiệm vụ giám sát, kết hợp với các biện pháp như giám sát cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện các đề xuất được hỗ trợ theo các nội dung như số lượng, chất lượng, đầu vào, đầu ra, kết quả của dự án, đối tượng, kinh phí, tiến độ thực hiện các đề xuất. Định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm Ban quản lý cấp xã tổng hợp kết quả thực hiện dự án (theo mẫu 06: báo cáo kết quả thực hiện dự án), kịp thời đề xuất, kiến nghị các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất báo cáo UBND cấp huyện.

V. THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN


1. Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế; Nguồn vốn đầu tư cho dự án (từ ngân sách nhà nước) phải được quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc nhà nước tại nơi mở tài khoản giao dịch.


2. Đối với vốn góp từ dân, kể cả ngày công, vật tư, hiện vật,… đều được quy đổi ra tiền Việt Nam. Chủ đầu tư phải có sổ theo dõi, ghi chép để cung cấp cho cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính làm lệnh thu ngân sách khoản vốn này đồng thời làm lệnh chi ngân sách, gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán vào giá trị dự án.


Đối với hoạt động mua sắm vật tư, dịch vụ của các đơn vị, cá nhân có đăng ký kinh doanh thì cần có hóa đơn tài chính theo quy định của nhà nước. Trường hợp mua bán giữa các hộ dân không có hoá đơn tài chính thì phải có giấy biên nhận giữa các hộ mua bán nhưng đơn giá không được vượt quá định mức trong dự toán và phải được Trưởng khu và UBND xã xác nhận. 


3. Thanh, quyết toán vốn ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi Chủ đầu tư có đủ hồ sơ thanh toán, gồm: Kế hoạch phân bổ vốn cho chủ đầu tư, danh sách các hộ, tổ chức tham gia Dự án được UBND xã xác nhận, dự toán chi tiết được UBND huyện phê duyệt và các chứng từ tài chính theo quy định hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2015. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);

- TT BCĐ CTMTQG XDNTM tỉnh (b/c);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Sở, Ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước các huyện, thành, thị;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;

- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trần Tú Anh
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